
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN Biểu số 05

   XÃ THUẬN LỢI

Đơn vị: 1.000 đồng

STT Chương Loại Khoản Diễn giải  Dự toán  

Tổng hợp ngân sách xã       261,156,027,000   

I Chi đầu tư phát triển         40,090,000,000   

II Chi thường xuyên       182,674,295,943   

1 810 010 011 Quốc phòng           8,259,264,634   

2 989 040 041 An ninh và trật tự an toàn xã hội           5,041,600,000   

3 800 070 071 Giáo dục - đào tạo và dạy nghề         71,617,848,344   

822 070 071 Trường MN Thuận Phú        14,785,124,000   

822 070 071 Trường MN Thuận Lợi          6,243,992,000   

822 070 072 Trường TH  Thuận Phú        16,510,177,600   

822 070 072 Trường TH và THCS Thuận Lợi        20,701,105,352   

822 070 073 Trường THCS Thuận Phú        13,377,449,392   

4 832 130 133 Chi y tế - Dân số           4,587,013,000   

5 Hoạt động của các cơ quan QLNN, Đảng, đoàn thể         83,374,996,543   

831 340 341 Phòng Kinh tế 5,394,012,000 

832 340 341 Phòng Văn hoá - Xã hội          27,414,876,212 

833 340 341 Trung tâm phục vụ hành chính công            1,205,582,000 

830 340 341

Văn phòng HĐND và UBND xã (gồm PC ĐB HĐND và 

người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp 

tham gia công việc ở thôn ấp, khu phố và KP tết người 

hoạt động không chuyên trách

         16,499,064,311 

821 340 341 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp          18,252,059,400 

819 340 351 Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam             9,784,743,920 

820 340 361 Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội             4,824,658,700 

6 800 340 Nguồn tiết kiệm đợt 1, đợt 2 4,739,000,000 

7 800 340 Nguồn khác chưa phân khai 5,054,573,422 

III 800 340 Chi chuyển nguồn 26,453,832,604 

IV 800 340 Chi nguồn kết dư 7,718,898,453 

V 800 400 437 Dự phòng             4,219,000,000 

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng số): 261.156.027.000 đồng.

 PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2026 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày       tháng 7 năm 2026 của HĐND xã Thuận Lợi)

Tổng dự toán chi ngân sách xã (bằng chữ): Hai trăm sáu mươi mốt tỷ một trăm năm mươi sáu triệu không trăm 

hai mươi bảy nghìn đồng chẵn
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